
Danh sách kiểm tra chuẩn bị vận chuyển

Vận chuyển thông minh hơn đến châu Âu và UK
Hướng dẫn thực tiễn về vận chuyển nhanh hơn và tuân thủ quy định từ khu vực
Châu Á Thái Bình Dương

Vận chuyển hàng hóa đến EU và Vương quốc Anh đòi hỏi phải tuân thủ hai khung pháp lý khác nhau. Mặc dù các quy định hải quan của
EU được hài hòa, nhưng các yêu cầu về chứng từ và thuế giá trị gia tăng (VAT) có thể khác nhau giữa các quốc gia thành viên* do nghĩa vụ
tuân thủ tại địa phương. Trong khi đó, Vương quốc Anh hoạt động theo các quy định riêng biệt sau Brexit về VAT, đăng ký và nhận dạng
nhà điều hành kinh tế (EORI) và tuân thủ sản phẩm—đòi hỏi một cách tiếp cận khác so với các lô hàng đến EU.

Ngay cả những lỗi nhỏ trong giấy tờ—như thiếu thông tin thuế VAT hoặc điền sai hóa đơn thương mại—cũng có thể dẫn đến việc hàng
hóa bị giữ lại tại hải quan, chậm trễ thông quan và những gián đoạn không đáng có. Hướng dẫn này nêu cụ thể các giấy tờ quan trọng,
các bước chuẩn bị và thuật ngữ hải quan quan trọng nhất, giúp các nhà vận chuyển hàng hóa tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương giảm
thiểu khó khăn, tránh chậm trễ và mang đến trải nghiệm suôn sẻ hơn cho khách hàng tại EU và Vương quốc Anh.

Để biết các yêu cầu cụ thể theo từng quốc gia hoặc vùng lãnh thổ, vui lòng tham khảo công cụ này.

Để thủ tục hải quan suôn sẻ và kịp thời, hãy đảm bảo chuẩn bị và cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết về lô hàng:

Vì sao điều này lại quan trọng đối với các nhà vận chuyển đến từ Châu Á Thái Bình Dương

Thông tin chi tiết về bên xuất và nhập khẩu Mô tả hàng hóa

Mã Thuế quan Hài hòa (HS) 

Quốc gia xuất xứ (COO)

Đơn vị đo lường

Điều khoản thanh toán

Số lượng hàng hóa

Giá trị đơn vị

Tổng giá trị mặt hàng

Tổng giá trị hóa đơn và loại tiền tệ thanh toán

Incoterm

Số EORI

Mã VAT hoặc Mã Giao dịch nhập khẩu một cửa (IOSS)

Bao gồm tên công ty, tên người liên hệ, địa
chỉ, số điện thoại và địa chỉ email.

Mỗi mặt hàng phải có mô tả rõ ràng và chính xác;
các thuật ngữ chung chung (ví dụ: “phụ tùng thay
thế”) là không đầy đủ.

Bạn có thể tìm thêm hướng dẫn về hàng nhập khẩu
từ EU tại đây và hàng nhập khẩu từ Vương quốc Anh
tại đây.

Vui lòng ghi rõ quốc gia sản xuất của từng mặt hàng.

Đối với từng mặt hàng (ví dụ: miếng, gói).

Phương thức và ngày thanh toán, chiết khấu, v.v.

Cần thiết cho hải quan để xác định người gửi
hàng và theo dõi sự di chuyển của hàng hóa.

💡

💡

💡

VAT là thuế tiêu dùng áp dụng cho hầu hết hàng
hóa bán ra tại EU và UK. Tất cả hàng nhập khẩu vào
EU hoặc UK đều phải chịu thuế VAT, bất kể giá trị.

IOSS là một chương trình tùy chọn, trong đó thuế
VAT được thu tại thời điểm thanh toán, đảm bảo
khách hàng đã thanh toán thuế VAT, thủ tục hải
quan nhanh hơn và không phát sinh phí bất ngờ.

Đối với các quốc gia thành viên EU, nhà nhập khẩu
thường sử dụng mã EORI của họ. Nhà vận chuyển
khu vực APAC chỉ cần mã EORI của EU nếu tự mình
nộp tờ khai hải quan. Tìm hiểu thêm tại đây.
Đối với Vương quốc Anh, nhà nhập khẩu phải có
mã EORI của Vương quốc Anh bắt đầu bằng “GB”.
Tìm hiểu thêm tại đây.

Đối với VAT không kèm IOSS, VAT và các khoản
phí xử lý áp dụng sẽ do nhà nhập khẩu thanh
toán khi giao hàng — xem hướng dẫn của EU
tại đây và chi tiết đăng ký VAT tại Anh tại đây.

Khuyến nghị áp dụng cho hàng nhập khẩu B2C
vào EU có giá trị đến €150. Xem hướng dẫn của
EU IOSS tại đây.​

© 2026 United Parcel Service of America, Inc. UPS, nhãn hiệu UPS và màu nâu là các nhãn hiệu của United Parcel Service of America, Inc. Mọi quyền được bảo lưu.

*Các quốc gia thành viên EU bao gồm: Áo, Bỉ, Bulgaria, Croatia, Cộng hòa Síp, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Estonia, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Ireland, Ý, Latvia, Lithuania,
Luxembourg, Malta, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha và Thụy Điển.

https://www.ups.com/ga/CountryRegs?loc=en_GB
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=en&Taric=shirt&Expand=true&SimDate=20260107
https://www.trade-tariff.service.gov.uk/find_commodity
https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs/customs-procedures-import-and-export/customs-operations/economic-operators-registration-and-identification-number-eori_en
https://www.gov.uk/eori/Check-which-EORI-number-you-need
https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation/vat_en
https://www.gov.uk/register-for-vat
https://vat-one-stop-shop.ec.europa.eu/index_en


Mã vận đơn (do UPS
tạo)
Mã lô hàng (do UPS
tạo)
Ngày
Số hóa đơn (nếu có)

C D

A B

Hướng dẫn lập hóa đơn thương mại cho việc
vận chuyển hàng hóa đến châu Âu và UK.
Hãy làm theo hướng dẫn từng bước bên dưới để hoàn tất hóa đơn thương mại xuất khẩu của bạn,
giúp thủ tục hải quan nhanh chóng và hiệu quả hơn.

A | TỪ

D | BÁN CHO (IOR)

B | CHI TIẾT LÔ HÀNG

C | GỬI ĐẾN
(BÊN NHẬN HÀNG CUỐI CÙNG)

Tên người gửi hàng, địa chỉ (bao gồm mã bưu chính
và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ), địa chỉ email và số
điện thoại
Số IOSS và số EORI

Họ và tên, địa chỉ (bao gồm mã bưu chính và quốc gia
hoặc vùng lãnh thổ), địa chỉ email và số điện thoại
Mã số thuế VAT/thuế và mã số EORI

Tên người nhận hàng, địa chỉ (bao gồm mã bưu
chính và quốc gia), địa chỉ email và số điện thoại
Mã số thuế VAT/thuế và mã số EORI

Số đơn đặt hàng (nếu có)
Điều khoản bán hàng
(Incoterm)
Điều khoản thanh toán - chỉ rõ
ai chịu trách nhiệm thanh toán
các chi phí áp dụng
Lý do xuất khẩu

Nếu người nhận bưu kiện không phải trả thuế và phí hải quan, vui
lòng cung cấp thông tin chi tiết về người thanh toán thực tế trong
mục “Người bán cho” (Sold To), người này sẽ trở thành người nhập
khẩu chính thức (IOR - Importer of Record) trên hóa đơn của bạn,
để người nhận sẽ không bị tính phí cho các khoản phí này.



F

G

Tổng cộng mỗi dòng
hóa đơn – Tổng giá trị
của tất cả hàng hóa,
không bao gồm bao bì
Chiết khấu
Tổng phụ hóa đơn –
Tổng số tiền sau khi đã
trừ các khoản chiết khấu
hoặc giảm giá
Cước vận chuyển – Chi
phí vận chuyển
Bảo hiểm

E | CHI TIẾT GÓI HÀNG

G | TUYÊN BỐ

H | CHI PHÍ / GIÁ TRỊ CUỐI CÙNG
THÔNG TIN

F | NHẬN XÉT BỔ SUNG

Đơn vị – Số lượng mặt hàng
Đơn vị đo lường (U/M)
Mô tả hàng hóa – Mô tả rõ ràng mặt hàng đó là
gì, làm bằng chất liệu gì và dùng để làm gì.

Mã số thuế quan hài hòa (Mã HS) – Được sử
dụng để đánh giá mức thuế hải quan, thuế giá
trị gia tăng nhập khẩu, các loại thuế khác và để
xác định xem có áp dụng mức thuế ưu đãi nào
không.

Quốc gia xuất xứ (COO) – Quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi hàng
hóa được sản xuất hoặc lắp ráp. Nói chung, công việc hoặc vật
liệu được thêm vào hàng hóa ở một quốc gia hoặc vùng lãnh
thổ khác trước khi nhập khẩu phải làm thay đổi đáng kể hàng
hóa – tức là thay đổi đặc tính, tên gọi hoặc công dụng – thì quốc
gia hoặc vùng lãnh thổ đó mới được coi là quốc gia xuất xứ.

Giá trị đơn vị – Giá trị của từng mặt hàng riêng lẻ*
Tổng giá trị đơn vị – Tổng giá trị của tất cả các mặt hàng*

Tờ khai hải quan - Có thể được yêu cầu trên
hóa đơn đối với các mặt hàng cần giấy phép
xuất khẩu hoặc thuộc diện miễn trừ giấy phép
(ví dụ: Số Tờ khai thẩm định (DDS)).
Chức danh và chữ ký của người gửi hàng
Ngày lập tờ khai

Hãy bổ sung thêm bất kỳ thông tin hữu ích
nào khác vào đây.

Các khoản phí khác
Tổng số tiền hóa đơn –
Tổng số tiền cuối cùng
sau khi đã áp dụng tất cả
các khoản giảm giá và
cộng tất cả các khoản phí
Tổng số kiện hàng
Tổng trọng lượng
Mã tiền tệ

Mẹo: Tránh sử dụng các thuật ngữ mơ hồ và không
mô tả rõ ràng để tránh bị từ chối và chậm trễ trong
việc vận chuyển hàng hóa.

Mẹo: Để tuân thủ quy định ICS2, hãy ghi rõ mã HS
cho từng mặt hàng bạn đang vận chuyển.

Mẹo: Việc khai báo chính xác quốc gia xuất xứ là vô cùng quan trọng,
đặc biệt trong môi trường thương mại hiện nay, nơi một số loại thuế
quan phụ thuộc vào quốc gia xuất xứ.

*Vui lòng ghi rõ loại tiền tệ của các giá trị được liệt kê (ví dụ: USD,
GBP, EUR).

© 2026 United Parcel Service of America, Inc. UPS, nhãn hiệu UPS và màu nâu là các nhãn hiệu của United Parcel Service of America, Inc. Mọi quyền được bảo lưu.
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Thuật ngữ môi giới hải quan cho vận
chuyển hàng hóa đến châu Âu và UK
Hãy tìm hiểu ý nghĩa của từng thuật ngữ để bạn có thể hoàn thành các biểu mẫu nhanh hơn và tự tin vượt qua thủ tục hải quan của EU và
Vương quốc Anh. 

Mã số đăng ký và nhận dạng doanh nghiệp (EORI)

Mã số cửa hàng nhập khẩu một cửa (IOSS)

Nhà nhập khẩu chính thức (IOR)

Đó là gì?

Đó là gì?

Đó là gì?

Khi nào thì cần thông tin này?

Khi nào thì cần thông tin này?

Khi nào thì cần thông tin này?

Cách thức đăng ký?

Cần những thông tin gì?

Cách thức đăng ký?

Tại sao phải sử dụng IOSS?

Mã số định danh duy nhất được các cơ quan hải quan EU và UK
sử dụng để xác định các doanh nghiệp tham gia nhập khẩu hoặc
xuất khẩu hàng hóa.

Mã số thuế VATduy nhất cho phép người bán thu và kê khai thuế
VAT của EU đối với hàng nhập khẩu B2C có giá trị từ €150 trở
xuống.

Tổ chức hoặc cá nhân chịu trách nhiệm pháp lý về tất cả các giấy
tờ nhập cảnh theo yêu cầu của hải quan, việc thanh toán thuế
và bất kỳ nghĩa vụ nhập khẩu nào khác. Tại EU và Vương quốc
Anh, IOR phải là một thực thể pháp lý có trụ sở trong lãnh thổ
hải quan EU.

EU & UK: Bắt buộc đối với tất cả các hoạt động hải quan, bao
gồm nhập khẩu, xuất khẩu và quá cảnh.

Đối với hàng nhập khẩu thương mại điện tử B2C có giá trị lên
đến €150. 
Hãy cung cấp số đăng ký IOSS của bạn cho UPS tại thời điểm
vận chuyển.

Bắt buộc đối với tất cả các lô hàng nhập khẩu vào EU và
Vương quốc Anh. Các nhà xuất khẩu khu vực Châu Á Thái Bình
Dương có các lựa chọn sau:

Nếu bạn có một pháp nhân hợp pháp tại EU hoặc Vương
quốc Anh với mã số EORI và VAT, bạn có thể chỉ định pháp
nhân đó làm IOR.
Nếu bạn không có pháp nhân địa phương, bạn có thể chỉ
định người nhận làm IOR hoặc thuê một bên thứ ba có trụ
sở tại EU hoặc Vương quốc Anh để thay mặt bạn đóng vai
trò là IOR..

Doanh nghiệp có trụ sở tại EU: Nộp đơn thông qua cơ quan hải
quan hoặc thuế tại quốc gia EU của bạn.
Doanh nghiệp có trụ sở tại Vương quốc Anh: Nộp đơn trên trang
web gov.uk.

Bắc Ireland: Có thể cần mã số EORI riêng trừ khi bạn đã có mã
số EORI của EU.

Các doanh nghiệp có trụ sở tại EU: Đăng ký Mã số đăng ký IOSS
tại đây.
Các doanh nghiệp không có trụ sở tại EU: Chỉ định một trung
gian được thành lập tại EU để đăng ký mã số IOSS, khai báo và
nộp thuế VAT thay mặt bạn. 

Để hoạt động với tư cách là IOR tại EU hoặc Vương quốc Anh, tổ chức
phải có:

Số EORI hợp lệ
Số VAT địa phương (do các quốc gia thành viên EU có liên quan
hoặc cơ quan thuế của Vương quốc Anh cấp)

Các doanh nghiệp ngoài EU: Hãy đăng ký EORI tại bất kỳ quốc
gia EU nào nơi bạn thực hiện các hoạt động hải quan hoặc chỉ
định một bên trung gian EU để đăng ký thay mặt bạn.

Việc sử dụng mã số IOSS cho phép tính thuế VAT ngay tại thời
điểm thanh toán và nộp thông qua một cơ quan thuế duy
nhất của EU. Các lô hàng được coi là đã thanh toán VAT, giúp
thủ tục hải quan nhanh hơn và khách hàng không phải trả
thêm phí VAT bất ngờ.

© 2026 United Parcel Service of America, Inc. UPS, nhãn hiệu UPS và màu nâu là các nhãn hiệu của United Parcel Service of America, Inc. Mọi quyền được bảo lưu.

https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs/customs-procedures-import-and-export/customs-operations/economic-operators-registration-and-identification-number-eori_en
https://www.gov.uk/eori
https://www.gov.uk/eori
https://vat-one-stop-shop.ec.europa.eu/one-stop-shop/register-oss_en
https://vat-one-stop-shop.ec.europa.eu/one-stop-shop/register-oss_en


Thuật ngữ môi giới hải quan cho vận
chuyển hàng hóa đến châu Âu và UK

Hệ thống kiểm soát nhập khẩu 2 (ICS2)

Số đăng ký Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM)

Số hiệu Tuyên bố Thẩm định (DDS)

Đó là gì?

Đó là gì?

Đó là gì?

Khi nào thì cần thông tin này?

Khi nào thì cần thông tin này?

Khi nào thì cần thông tin này?

Làm thế nào để đảm bảo tuân thủ?

Cần những thông tin gì từ nhà nhập khẩu?

Cách thức đăng ký?

ICS2 là hệ thống an ninh trước khi nhập cảnh của EU, yêu cầu dữ
liệu vận chuyển điện tử được cung cấp trước để đánh giá rủi ro
an toàn và an ninh trước khi hàng hóa vào lãnh thổ hải quan EU.

CBAM là chính sách khí hậu của EU áp dụng giá carbon đối với
một số mặt hàng có hàm lượng carbon cao được nhập khẩu vào
EU nhằm ngăn chặn hiện tượng rò rỉ carbon. Các nhà nhập khẩu
phải đăng ký là người khai báo CBAM được ủy quyền và được cấp
số đăng ký CBAM. Phía UK sẽ triển khai hệ thống CBAM riêng của
mình từ ngày 1 tháng 1 năm 2027 (tách biệt với hệ thống của EU).

Số DDS là giấy tờ bắt buộc theo Quy định về phá rừng của EU
(EUDR) để xác nhận rằng hàng hóa thuộc diện quản lý không
gây phá rừng trước khi được đưa ra thị trường, cung cấp cho thị
trường hoặc xuất khẩu khỏi thị trường EU.

EU: Bắt buộc đối với tất cả các lô hàng nhập cảnh hoặc quá
cảnh qua EU, bao gồm Na Uy và Thụy Sĩ. 
Vương quốc Anh: Không áp dụng cho hầu hết Vương quốc Anh
(Anh, Scotland và Wales). Các lô hàng đến hoặc quá cảnh qua
Bắc Ireland phải tuân thủ các yêu cầu dữ liệu ICS2 của EU.

Việc tuân thủ đầy đủ các quy định tài chính bắt đầu từ ngày 1
tháng 1 năm 2026.
Đối với hàng nhập khẩu có hàm lượng carbon cao vào EU, bao
gồm: thép, sắt, nhôm, xi măng, phân bón, điện và hydro.
Các trường hợp ngoại lệ: Nhập khẩu <50 tấn hàng hóa CBAM
mỗi năm (không bao gồm hydro và điện) và hàng hóa có
nguồn gốc từ các quốc gia thuộc hệ thống EU ETS: Iceland,
Liechtenstein, Na Uy và Thụy Sĩ.

Đối với các lô hàng chứa hàng hóa và sản phẩm chế biến từ hàng
hóa đó, bao gồm: dầu cọ, gia súc, đậu nành, cà phê, ca cao, gỗ,
cao su, cũng như các sản phẩm chế biến từ cao su như lốp xe, thịt
bò, đồ nội thất hoặc sô cô la.
Việc tuân thủ áp dụng cho các nhà kinh doanh và thương nhân
quy mô vừa và lớn từ ngày 30 tháng 12 năm 2026, và từ ngày 30
tháng 6 năm 2027 đối với các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ.

Mã HS tối thiểu 6 chữ số cho mỗi mặt hàng. Gửi hàng trên UPS.com
với gợi ý mã HS dựa trên mô tả hàng hóa của bạn bằng AI.
Số EORI của người nhận ở EU (nếu có).

Báo cáo hàng năm về số lượng hàng hóa và lượng khí thải tiềm ẩn
của hàng hóa CBAM nhập khẩu trong năm trước đó trước ngày 31
tháng 5 mỗi năm.
Mua và nộp lại chứng chỉ CBAM tương ứng với chi phí phát thải ròng.

Nộp báo cáo DDS thông qua Hệ thống Thông tin EU trước khi
hàng hóa đến biên giới EU.

Mô tả hàng hóa rõ ràng và chính xác, bao gồm đó là gì, được
làm từ gì và mục đích sử dụng.

Vui lòng cung cấp số đăng ký CBAM hợp lệ trong quá trình tạo
lô hàng nếu CBAM được áp dụng.

Cung cấp số tham chiếu DDS trong tờ khai hải quan để hỗ trợ
thủ tục thông quan cho các mặt hàng bị ảnh hưởng.

© 2026 United Parcel Service of America, Inc. UPS, nhãn hiệu UPS và màu nâu là các nhãn hiệu của United Parcel Service of America, Inc. Mọi quyền được bảo lưu.

Hãy tìm hiểu ý nghĩa của từng thuật ngữ để bạn có thể hoàn thành các biểu mẫu nhanh hơn và tự tin vượt qua thủ tục hải quan của EU và
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https://taxation-customs.ec.europa.eu/customs/customs-security/import-control-system-2_en
https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en
https://www.gov.uk/government/publications/factsheet-carbon-border-adjustment-mechanism-cbam/factsheet-carbon-border-adjustment-mechanism
https://green-forum.ec.europa.eu/nature-and-biodiversity/deforestation-regulation-implementation_en

